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Chƣơng 1: Đồ thức của điểm, đƣờng thẳng và mặt phẳng 

1.1. Khái niệm phép chiếu  

- Trong không gian lấy một mặt phẳng P, một điểm S không thuộc P và 1 điểm A 

bất kỳ.  

- Chiếu một điểm A từ tâm S lên mặt phẳng P là: 

+ Vẽ đường thẳng SA 

+ Tìm giao điểm của A’ = A x (P) 

 

Hình 1.1: Minh họa phép chiếu 

- Ta có các định nghĩa:  

+ S là tâm chiếu  

+ P là mặt phẳng hình chiếu  

+ SA là đường thẳng chiếu hay tia chiếu  

+ A’ là hình chiếu của điểm A qua tâm S lên mặt phẳng P (H.1.1) 

Chú ý: Hình là 1 tập hợp các điểm. Vậy để chiếu một hình ta chiếu một số điểm 

thành phần của hình để xác định hình đó. 

1.1.1. Phép chiếu xuyên tâm 

- Phép chiếu xây dựng như trên gọi là phép chiếu xuyên tâm. 

 

- Các tính chất của phép chiếu xuyên tâm:  

 Tính chất 1: Hình chiếu của đường thẳng không đi qua tâm chiếu là một 

đường thẳng . 

 Tính chất 2: Hình chiếu của đường thẳng đi qua tâm chiếu là một điểm . 
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- Nếu AB là đoạn th ẳng không đi qua tâm chiếu S thì hình chiếu xuyên tâm 

của nó là một đoạn thẳng A’B’. 

- Nếu CD là đường thẳng đi qua tâm chiếu S thì C’=D’.  

1.1.2.  Phép chiếu song song 

- Phép chiếu xuyên tâm mà tâm chiếu lùi ra xa vô cực gọi là phép chiếu song song. 

a) Xây dựng phép chiếu  

- Cho mặt phẳng P, một đường thẳng s không song song mặt phẳng P và một điểm 

A bất kỳ trong không gian. 

- Chiếu một điểm A theo hướng s lên mặt phẳng P là: 

1) Qua A vẽ đường thẳng a//s. 

2) Xác định giao của đường thẳng a với mặt phẳng P là A’. 

 

* Ta có các định nghĩa sau: 

 + Mặt phẳng P gọi là mặt phẳng hình chiếu . 

 + Đường thẳng s gọi là phương chiếu . 

 + Điểm A’ gọi là hình chiếu song song của điểm A lên mặt phẳng hình chiếu 

P theo phương chiếu s. 

 + Đường thẳng a gọi là tia chiếu của điểm A. 

b) Tính chất phép chiếu song song 

 Tính chất 1. Hình chiếu của một đường thẳng không song song với hướng chiếu 

là một đường thẳng. 
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Có thể xác định d’ như sau: 

- B1: Lấy 2 điểm A, Bd 

- B2: Tìm A’, B’ theo định nghĩa  

- B3: Nối A’B’ ta được d’ 

 Trường hợp đặc biệt 

- Trường hợp đặc biệt 1: Hình chiếu của một đường thẳng song song với hư-

ớng chiếu là một điểm.  

 

Nếu CD song song với phương chiếu s thì hình chiếu song song của nó là 

một điểm C’=D’. 

- Trường hợp đặc biệt 2: Một đường thẳng song song với mặt phẳng hình 

chiếu thì song song với hình chiếu của nó. 

 

 Tính chất 2: Hình chiếu của hai đường thẳng song song là hai  đường thẳng song  

song . 
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 Tính chất 3: Phép chiếu song song bảo toàn thứ tự và tỉ số đơn của 3 điểm thẳng 

hàng.  

 

𝐴𝐵

𝐴′𝐵′
=  

𝐵𝐶

𝐵′𝐶′
 

 

1.1.3. Phép chiếu vuông góc 

- Phép chiếu vuông góc trường hợp đặc biệt của phép chiếu song song khi phương 

chiếu  vuông góc với mặt phẳng hình chiếu. 

VD: Bóng khi chúng ta quan sát vào thời điểm 12h trưa. 

- Phép chiếu vuông góc có đầy đủ tính chất của phép chiếu song song, ngoài ra có 

thêm các tính chất sau: 

 + Chỉ có một phương chiếu s duy nhất. 

 

 + Giả sử AB tạo với mp (P) một góc φ thì: 

   A’B’=AB.cosφ  

   A’B’ ≤ AB 
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1.2. Đồ thức của điểm 

Xây dựng đồ thức tức là thay các mặt phẳng toạ độ thành các mặt phẳng hình 

chiếu, các trục toạ độ thành các trục hình chiếu. 

1.2.1. Đồ thức của một điểm trong hệ thống hai mặt phẳng hình chiếu  

a. Cách xây dựng đồ thức 

- Trong không gian lấy hai mặt phẳng vuông góc nhau P1 và P2. 

- Mặt phẳng P1 có vị trí thẳng đứng.  

- Mặt phẳng P2 có vị trí nằm ngang. 

- Gọi x là giao tuyến của P1 và P2  

   (x = P1∩P2 ) 

 - Có 1 điểm A bất kỳ trong không gian. 

- Chiếu vuông góc điểm A lên mặt phẳng P1và P2 ta nhận được các hình 

chiếu A1 và A2.  

- Gọi Ax là giao của trục x và mặt phẳng (AA1A2) 

 - Cố định mặt phẳng P1, quay mặt phẳng P2 quanh giao tuyến x theo chiều 

được chỉ ra trên Hình 2.1.a  cho đến khi P2 trùng với P1.  

=> Ta nhận được đồ thức của điểm A trong hệ hai mặt phẳng hình chiếu (Hình 

2.1.b). 

 

a) 

 

b) 

Hình 1.2. Xây dựng đồ thức của một điểm trên hệ thống hai mặt phẳng hình chiếu 

b. Các định nghĩa  

 - Mặt phẳng P1: mặt phẳng hình chiếu đứng  

 - Mặt phẳng P2: mặt phẳng hình chiếu bằng  

 - Đường thẳng x: trục hình chiếu  

 - A1: hình chiếu đứng của điểm A 

 - A2: hình chiếu bằng của điểm A 

 - A A1: Độ xa của điểm A (là khoảng cách của điểm A tới mặt phẳng P1 ) 

- A A2: Độ cao của điểm A (là khoảng cách của điểm A tới mặt phẳng P2) 

 Phần tư: Hai mặt phẳng hình chiếu P1, P2 vuông góc với nhau chia không 

gian thành bốn phần, mỗi phần được gọi là một góc phần tư. 
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 + Phần không gian phía trước P1, trên P2 được gọi là góc phần tư thứ nhất (I). 

 + Phần không gian phía sau P1, trên P2 được gọi là góc phần tư thứ hai (II). 

 + Phần không gian phía sau P1, dưới P2 được gọi là góc phần tư thứ ba (III). 

 + Phần không gian phía trước P1, dưới P2 được gọi là góc phần tư thứ tư (IV). 

 

Ví dụ: Vẽ đồ thức của các điểm A, B, C, D lần lượt thuộc các góc phần tư I, II, III, 

IV 

 

 Độ xa của một điểm  

 - Ta có: 𝐴𝑥𝐴2         =  𝐴1𝐴        gọi là độ xa của điểm A 

 - Quy ước: 

  + Độ xa dương: khi điểm A nằm phía trước P1 

  + Độ xa âm: khi điểm A nằm phía sau P1. 

+ Độ xa bằng 0: Nếu A thuộc P1  

 - Dấu hiệu nhận biết trên đồ thức: 

  + Độ xa dương: A2 nằm phía dưới trục x 

  + Độ xa âm: A2 nằm phía trên trục x 

+ Độ xa bằng 0: Nếu A thuộc trục x 

 Độ cao của một điểm  

 - Ta có: 𝐴𝑥𝐴1        =  𝐴2𝐴        gọi là độ cao của điểm A 

 - Quy ước: 

  + Độ cao dương : khi điểm A nằm phía trên P2 

  + Độ cao âm: khi điểm A nằm phía dưới P2. 

+ Độ caobằng 0: Nếu A thuộc P2.  
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 - Dấu hiệu nhận biết trên đồ thức: 

  + Độ cao dương: A1 nằm phía trên trục x 

  + Độ cao âm: A1 nằm phía dưới trục x 

+ Độ caobằng 0: Nếu A thuộc trục x  

Ví dụ: Vẽ đồ thức của các điểm A, B, C, D lần lượt thuộc các góc phần tư I, II, III, IV 

- A thuộc góc thứ I: Vậy A có độ cao & độ xa đều dương  

- B thuộc góc thứ  II: Vậy B có độ cao dương & độ xa âm 

- C thuộc góc thứ III: Vậy C có độ cao & độ xa đều âm 

- D thuộc góc thứ  IV: Vậy D có độ cao âm & độ xa dương  

c. Tính chất 

- Trên đồ thức, A1,Ax, A2 thẳng hàng, hay hình chiếu đứng và hình chiếu 

bằng của 1 điểm nằm trên một đường thẳng vuông góc với trục x 

=> Gọi đường thẳng đó là đường dóng thẳng đứng. 

Chú ý: Với một điểm A trong không gian có đồ thức là một cặp hình chiếu A1, A2. 

Ngược lại cho đồ thức A1 A2 , ta có thể xây dựng lại điểm A duy nhất trong không 

gian. Như vậy đồ thức của một điểm A có tính phản chuyển. 

1.2.2. Đồ thức của một điểm trong hệ thống ba mặt phẳng hình chiếu  

a. Cách xây dựng đồ thức 

 Tương tự như ở hệ thống mặt phẳng 2 hình chiếu, ta sử dụng thêm 1 mặt 

phẳng hình chiếu thứ 3, vuông góc với 2 mặt phẳng nói trên, ta có hệ ba mặt phẳng 

hình chiếu vuông góc.  

- Trong không gian, lấy ba mặt phẳng  P1’ P2,P3 vuông góc với nhau từng đôi một.  

 + Gọi x là giao điểm của P1 và P2  (x = P1∩P2) 

 + Gọi y là giao điểm của P2 và P3  (y = P2∩P3) 

 + Gọi z là giao điểm của P1 và P3  (z = P1∩P3) 

 - Chiếu vuông góc điểm A lên mặt phẳng P1, P2 và P3 ta nhận được các hình 

chiếu A1, A2 và  A3 

           - Cố định mặt phẳng P1, quay mặt phẳng P2  quanh trục x, quay mặt phẳng P3 

quanh trục z theo chiều quay được chỉ ra trên Hình 2.2.a cho đến khi P2 trùng với 

P1,P3 trùng với P1.  Kết quả, trên mặt phẳng P2  P3  P1 ta thu được 3 hình chiếu 

A1, A2, A3. Ta nhận được đồ thức của điểm A trong hệ hai mặt phẳng hình chiếu 

(Hình 1.3.b). 
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a) 
 

b) 

Hình 1.3. Xây dựng đồ thức của một điểm trên hệ thống ba mặt phẳng hình chiếu 

b. Định nghĩa  

Ngoài 1 số định nghĩa và tính chất trong hệ thống mặt phẳng 2 hình chiếu ta 

bổ sung thêm các định nghĩa và tính chất sau: 

  - Mặt phẳng P3: mặt phẳng hình chiếu cạnh  

  -  Đường thẳng x, y, z : trục hình chiếu  

  - A3: hình chiếu cạnh của điểm A 

  - Gọi  

 

)AA(AzAz

)AA(AyAy

)AA(AxAx

31

32

21







 

- Trên đồ thức: 

 + A1, Ax, A2 cùng nằm trên một đường thẳng vuông góc với trục x gọi là 

đường dóng thẳng đứng.  

 + A1, Az, A3 cùng nằm trên một đường thẳng song song với trục x gọi là 

đường dóng nằm ngang. 

 Độ xa cạnh của một điểm  

 -  Ta có: 𝐴𝑧𝐴1
       =  𝐴𝑦𝐴2

       =  𝑂𝐴𝑥
      = 𝐴3𝐴      gọi là độ xa cạnh của điểm A 

 -  Quy ước:  

  + Độ xa cạnh dương: khi điểm A nằm phía bên trái P3  

  + Độ xa cạnh âm: khi điểm A nằm phía bên phải P3. 

+ Độ xa cạnh bằng 0: nếu A thuộc mặt phẳng P3  

 -  Dấu hiệu nhận biết trên đồ thức: 

  + Độ xa cạnh dương: A3 nằm phía bên phải trục z 

  + Độ xa cạnh âm: A3 nằm phía bên trái trục z 

+ Độ xa cạnh bằng 0: nếu A thuộc trục z 
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c. Tính chất của đồ thức 

- Các yếu tố thuộc P1 và P2 vẫn giữ nguyên  

- Nếu gọi Az là giao điểm của trục z với mặt phẳng (A, A1, A3) thì trên đồ 

thức A1AZ A3 thẳng hàng. 

     -  Đường thẳng A1A3 vuông góc với trục z  gọi là đường dóng nằm ngang  

Nhận xét: Ta có thể tìm được hình chiếu thứ 3 của một điểm khi biết hai hình chiếu 

của điểm đó. 

- Nếu A2 ở dưới trục x thì A3 ở bên phải trục z. 

- Nếu A2 ở phía trên trục x thì A3 ở bên trái trục z. 

- Nếu A2 thuộc trục x  thì A3 thuộc trục z. 

d. Cách tìm hình chiếu thứ 3 khi biết hai hình chiếu của điểm 

Tìm hình chiếu cạnh: Có 2 cách  

- Cách thứ nhất: áp dụng tính chất đồ thức: 

 

- Cách thứ hai: Kẻ đường phân giác
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1.3. Đồ thức của đƣờng thẳng 

1.3.1. Trong hệ thống 2 mặt phẳng hình chiếu 

- Đường thẳng được xác đinh bởi hai điểm vì vậy biểu diễn đường thẳng ta chỉ cần 

biểu diễn hai điểm thuộc đường thẳng đó.  

- Làm tương tự đối với từng điểm A, B ta được đồ thức của đoạn thẳng AB (cũng 

như đường thẳng đi qua hai điểm AB).  

- A1B1 là hình chiếu đứng của AB; A2B2 là hình chiếu bằng của AB. 

 

a) 

 

b) 

Hình 1.4. Đồ thức của một đường thẳng trong hệ thống hai mặt phẳng hình chiếu 

 Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng  

- Trùng nhau: ta quy về bài toán xác định đồ thức của 2 điểm. 

- Hai đường thẳng cắt nhau khi hình chiế đứng của chúng cắt nhau, hình chiếu bằng 

của chúng cắt nhau và giao điểm cùng nằm trên một đường dóng. 

 

 

















xMM

Mba

Mba

Mba

21

222

111

 

 

Hình 1.5. Đồ thức của hai đường thẳng cắt nhau  

- Hai đường thẳng song song với nhau khi hình chiếu đứng song song với nhau, 

hình chiếu bằng song song với nhau. 

 






22

11

//

//
//

ba

ba
ba

 

 

Hình 1.6. Đồ thức của hai đường thẳng song song với nhau 
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- Hai đường thẳng chéo nhau 

 

1.3.2. Trong hệ thống 3 mặt phẳng hình chiếu 

 

1.4. Đồ thức của mặt phẳng 

    Trong không gian, mặt phẳng được xác định bởi: 

- Ba điểm không thẳng hàng. 

- Một đường thẳng d và 1 điểm không thuộc đường thẳng d. 

- Hai đường thẳng cắt nhau. 

- Hai đường thẳng song song. 

 



Bài giảng Hình họa vẽ kỹ thuật - Bộ môn Truyền thông Đa phương tiện 

  
 

19 

Bộ môn Truyền thông Đa phương tiện – Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông 

Vì vậy, đồ thức của mặt phẳng cũng được xác định bởi đồ thức của các yếu 

tố xác định mặt phẳng. 

1.4.1. Trong hệ thống 2 mặt phẳng hình chiếu 

 

Lƣu ý: Có thể chuyển mặt phẳng từ cách xác định này sang cách xác định 

kia 1 cách dễ dàng. 

Ví dụ: Mặt phẳng được xác định bởi 3 điểm không thẳng hàng A, B, C 

 

=> Có thể được chuyển thành:  

+ Hai đường thẳng cắt nhau. 

+ Hai đường thẳng song song. 

 

 

1.4.2. Trong hệ thống 3 mặt phẳng hình chiếu 
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Chƣơng 2: Đƣờng, mặt phẳng có vị trí đặc biệt 

2.1. Các đƣờng thẳng đặc biệt 

2.1.1.  Đƣờng thẳng chiếu bằng 

- Là  đường thẳng vuông góc với mặt phẳng hình chiếu bằng, do vậy nó cũng song 

với mặt phẳng hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh.  

 

- Hình chiếu bằng là một điểm, hình chiếu đứng là một đường thẳng vuông góc với 

trục x. 

 

Hình 2.1. Đồ thức của đường thẳng chiếu bằng 

2.1.2. Đƣờng thẳng chiếu đứng 

-  Là đường thẳng vuông góc với mặt phẳng hình chiếu đứng, do vậy nó cũng song 

với mặt phẳng hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh.  

 




